
 

 

 
 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

 

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ SINH VIÊN ĐĂNG KÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN 

NĂM HỌC 2022- 2023 

KHOA: Giáo dục Tiểu học 

 

St

t 
Mã số sinh viên Họ, tên sinh viên Lớp, khóa 

Số tín 

chỉ tích 

lũy 

Điểm  

trung 

bình 

Tên đề tài đăng kí 

thực hiện 

Giảng viên 

  

1 

 

DTS205D140202002 

DTS205D140202007 

DTS205D140202097 

 

Dương Thị Ngọc Ánh 

Mai Hoàng Hiếu 

Nguyễn Thị Nhàn 

 

GDTH-K55CLC 

GDTH-K55CLC 

GDTH-K55CLC 

 

74 

74 

74 

2.9 

2.66 

3,14 

Vận dụng quy trình 

mô hình hoá trong 

thiết kế hoạt động 

dạy học chủ đề Phân 

số cho học sinh tiểu 

học 

TS. Lê Thị 

Thu Hương 

2 

 

DTS205D140202116 

DTS205D140202078 

DTS205D140202028 

DTS205D140202092 

DTS205D140202054 

 

Khuất Thị Thanh Thanh  

Vũ Ngọc Linh  

Phan Thị Vân Anh 

Phùng Minh Ngọc 

Nguyễn Hồng Hạnh 

 

GDTH-K55B 

GDTH-K55B 

GDTH-K55B 

GDTH-K55B 

GDTH-K55B 

73 

73 

73 

73 

73 

 

3.23 

3.08 

3.13 

2.82 

3.19 

 

 Phát triển năng lực 

giao tiếp toán học 

cho học sinh trong 

dạy học môn Toán 

lớp 1 theo sách Cánh 

Diều  

TS. Trần 

Ngọc Bích  



 

3 DTS205D140202060 

DTS205D140202133 

DTS205D140202013 

Vũ Thị Lan Hương 

Củng Thị Vân Trang 

Hoàng Minh Huyền 

GDTH-K55CLC 

GDTH-K55CLC 

GDTH-K55CLC 

 

74 

74 

74 

3.41 

3.16 

3.03 

 Phát triển năng lực 

giao tiếp toán học 

cho học sinh trong 

dạy học môn Toán 

lớp 1 theo sách Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống   

TS. Trần 

Ngọc Bích  

4 DTS205D140202134 

   DTS205D140202038 

   DTS205D140202044 

   DTS205D140202003 

 

Nguyễn Thị Trang 

Đinh Ngọc Tú Chi 

Hoàng Thị Ngọc Dung 

Nguyễn Phương Dung 

GDTH-  K55A 

GDTH- K55A 

GDTH-K55A 

GDTH-K55A 

73 

70 

73 

73 

3.21 

3.2 

3.45 

2.97 

Dạy học một số yếu 

tố thống kê và xác 

suất cho học sinh lớp 

2 theo định hướng 

phát triển năng lực 

TS. Lâm 

Thùy Dương 

5 DTS205D140202052 

DTS205D140202001 

DTS205D140202031 

 

 

Bùi Hồng Hải 

Trần Thị Kim Anh 

Nguyễn Thị Huệ Anh 

 

 

GDTH - K55B 

GDTH - K55A 

GDTH - K55A 

 

 

 

73 

73 

73 

 

 

3.31 

3.28 

2.87 

 

Phát triển kĩ năng tư 

duy phản biện cho 

học sinh lớp 4 thông 

qua dạy học môn 

Khoa học 

TS. Nguyễn 

Thị Hồng 

Chuyên 

6 DTS205D140202147 

DTS205D140202040 

DTS205D140202086 

Nguyễn Tường Vy  

Vi Thị Mai Chi 

Nông Thị Ngọc Ly 

GDTH-CLCK55 

GDTH K55CLC 

GDTH-K55CLC 

74 

74 

74 

2.93 

2.63 

2.76 

Phát triển tư duy 

thuật toán cho học 

ThS. Đoàn 

Thị Minh 

Thái 



 

DTS205D140202021 Nguyễn Thị Phượng GDTH-K55CLC 74 2. 76 sinh tiểu học thông 

qua môn Tin học  

7 DTS205D140202029 

DTS205D140202104 

DTS205D140202071 

DTS205D140202118 

  

 

Phạm Thị Lan Anh 

Chu Thị Huyền Phượng 

Lương Thị Huyền 

Bùi Thanh Thảo 

  

 

GDTH-K55CLC 

GDTH-K55CLC 

GDTH-K55CLC 

GDTH K55CLC 

  

 

74 

74 

74 

74 

 

 

3.13 

2.96 

2.99 

2.83 

  

Phát triển năng lực 

ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy 

học của sinh viên 

ngành Giáo dục tiểu 

học. 

ThS. Lê Thị 

Bình 

8 DTS205D140202056 

DTS205D140202085 

DTS205D140202125 

DTS205D140202103 

DTS205D140202083 

 Nguyễn Thị Thu Hiền 

Triệu Thị Luân 

Nguyễn Thị Thu 

Hồ Kiều Oanh 

Nguyễn Thị Linh 

GDTH- K55A 

GDTH- K55A 

GDTH- K55A 

GDTH - K55B 

GDTH - K55A 

73 

73 

73 

73 

73 

2.98 

3.23 

2.95 

2.78 

2.75 

Xây dựng công cụ 

đánh giá năng lực 

đọc hiểu của học 

sinh lớp 2 trong môn 

Tiếng Việt  

TS. Nguyễn 

Tú Quyên 

9 

 

 DTS205D140202123 

 DTS205D140202117 

 DTS205D140202053 

DTS205D140202051 

DTS205D140202107 

Nguyễn Thị Thoả 

Nguyễn Thị Thảo 

Nông Thị Lệ Hằng 

Nguyễn Thanh Hà 

Nguyễn Thị Quyên 

GDTH- K55A 

GDTH- K55A 

GDTH- K55A 

GDTH- K55A 

GDTH - K55A 

73 

73 

73 

73 

73 

3.46 

3.18 

2.88 

2.80 

2.83 

Vận dụng kĩ thuật 

dạy học tích cực 

trong dạy học môn 

Tiếng Việt lớp 3 theo 

hướng phát triển 

năng lực học sinh 

ThS. Nông 

Thị Trang 



 

10 DTS205D140202030 

DTS205D140202005 

DTS205D140202004 

 

DTS205D140202106 

DTS205D140202026 

Chu Thị Vân Anh 

Nguyễn Thị Duyên 

Lương Thị Phương 

Dung 

Ngọc Hồng Quyên 

Vũ Thị Thu Trang 

GDTH- K55B 

GDTH- K55B 

GDTH- K55B 

 

GDTH- K55B 

GDTH- K55B 

73 

73 

71 

 

73 

73 

3.01 

2.98 

2.79 

 

3.09 

2.87 

Sử dụng hệ thống 

câu hỏi để phát triển 

kĩ năng đọc hiểu văn 

bản thơ cho học sinh 

lớp 3 

TS. Trần Thị 

Kim Hoa 

11 DTS205D140202043 

DTS205D140202108 

DTS205D140202101 

DTS205D140202045  

Bùi Thị Đậu  

Chu Thị Quyên 

Ngô Thị Hồng Nhung 

Nguyễn Thị Dung 

 

GDTH-K55B 

GDTH-K55B 

GDTH-K55B 

GDTH-K55B 

73 

73 

73 

73 

3.14 

2.75 

2.75 

3.15 

Phát triển kĩ năng 

làm việc nhóm cho 

học sinh lớp 4 thông 

qua dạy học môn 

Lịch sử và  Địa lí 

TS. Hoàng 

Thị Mỹ Hạnh 

12 DTS205D140202039 

DTS205D140202017 

DTS205D140202064 

DTS205D140202058 

DTS205D140202018 

Nguyễn Huyền Chi 

Nguyễn Thị Ngọc 

Ma Thị Hương  

Nguyễn Hồng Huế 

Hà Thị Nguyệt 

GDTH - K55A 

GDTH - K55A 

GDTH- K55A 

GDTH- K55A 

GDTH- K55A 

73 

73 

73 

73 

73 

2.98 

2,75 

3.01 

3.10 

2.99 

Cụm tính từ trong tác 

phẩm Dế Mèn phiêu 

lưu kí của Tô Hoài 

TS. Nguyễn 

Mạnh Tiến 

13 DTS205D140202149 

DTS205D140202055  

DTS205D140202079 

DTS205D140202098 

 Nguyễn Hải Yến  

Lý Thị Hạnh  

Phạm Thị Khánh Linh 

Nguyễn Thị Nhàn 

GDTH- K55A 

GDTH- K55A 

GDTH- K55A 

GDTH- K55A 

73 

73 

73 

73 

2.73 

2.61 

3.08 

3.12 

Phép liên tưởng 

trong tác phẩm Đất 

rừng phương Nam 

của Đoàn Giỏi 

TS. Nguyễn 

Thị Thu Hà 



 

14 DTS205D140202023 

DTS205D140202105 

DTS205D140202088 

DTS205D140202093 

Bế Thị Hồng Thắm 

Triệu Thị Phượng 

Hoàng Trung Nam 

Hứa Bích Ngọc  

GDTH- k55A 

GDTH- k55A 

GDTH- k55A 

GDTH - K55A 

73 

73 

73 

70 

3.07 

3.07 

2.69 

2.69 

Dạy học dạng bài Mĩ 

thuật ứng dụng cho 

học sinh lớp 3 theo 

hướng phát triển 

năng lực 

ThS. Dương 

Thị Lê 

15 DTS205D140202020 

 

DTS205140202148 

Nguyễn Thị Bích 

Phương  

Ngô Thị Hải Yến 

GDTH- K55B 

 

GDTH- K55B 

73 

 

71 

3.01 

 

2.94 

Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy 

học môn Mĩ thuật 

nhằm phát triển năng 

lực thẩm mĩ của học 

sinh 

ThS. Dương 

Thu Trang 

16 DTS205D140202008 

DTS205D140202009 

DTS205D140202057 

DTS205d140202010 

DTS205D140202072 

Phạm Thu Huế 

Lưu Ngọc Huệ 

Nguyễn Thị Hiền 

Hà Thị Hương  

Nguyễn Thu Huyền 

GDTH- K55B 

GDTH- K55B 

GDTH- K55B 

GDTH- K55B 

GDTH-K55B 

73 

70 

73 

73 

73 

2.98 

2.89 

3.04 

2.92 

2.85 

Phát triển năng lực 

cảm thụ âm nhạc cho 

học sinh lớp 1 thông 

qua dạy học các bài 

hát trong chương 

trình Giáo dục phổ 

thông 2018. 

Đỗ Thị Linh 

Chi 

Ấn định danh sách:  65    sinh viên thực hiện;   15    giảng viên hướng dẫn:      16    đề tài./. 

Người lập Trưởng Khoa 

(Kí, ghi rõ họ tên) 

              

    

      Nguyễn Thị Thu Hằng                                                                         TS. Lê Thị Thu Hương 


